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Phần ghi bài
Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền 
(thế kỉ XVI-XVIII) (tiếp theo).
II. Các cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều và Trịnh Nguyễn .
1. Chiến tranh Nam – Bắc triều
- Mạc Đăng Dung vốn là võ quan, đã tiêu diệt các thế lực đói lập, thâu tóm mọi quyền hành, cương vị như tể tướng.
- Năm 1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra triều Mạc ( Sử cũ gọi là Bắc triều)
-  Chiến tranh Nam – Bắc triều đã Gây tổn thất lớn về người và của cho nhân dân=> Cuộc chiến tranh phi nghĩa
2. Chiến tranh Trịnh-Nguyễn và sự chia cắt Đàng trong-Đàng Ngoài 
- Năm 1545 Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay nắm toàn bộ binh quyền, hình thành thế lực họ Trịnh
- Nguyễn Hoàng được cử vào trấn thủ Thuận Hoá, Quảng nam công khai đối địch với họ Trịnh, từ đó hình thành thế lực họ Nguyễn. 
* Hậu quả: 
- Đất nước bị chia cắt
- Nhân dân đói khổ, li tán.
Bài 23: Kinh tế,văn hóa thế kỉ XVI-XVIII
I.Kinh tế
1.Nông nghiệp :
- Đàng ngoài 
- Cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều đã phá hoại nghiêm trọng nền sản xuất nông nghiệp. Chính quyền Lê- Trịnh ít quan tâm đến công tác thuỷ lợi và tổ chức khai hoang.
- Ruộng đất công làng xã bị cường hào đem cầm bán.
- Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập, nhất là vùng Sơn Nam và Thanh- Nghệ, nông dân phải bỏ làng đi phiêu tán.
- Đàng trong
- Chúa Nguyễn tổ chức di dân khai hoang, cấp lương ăn, nông cụ, thành lập làng, ấp mới ở khắp vùng Thuận- Quảng.
-  Năm 1698 Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lí phía nam, Đặt phủ Gia Định
-> đến giữa thế kỷ XVIII vùng đồng bằng sông Cửu Long có thêm nhiều thôn xã mới 
- Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên nông nghiệp đàng trong phát triển rõ rệt, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2. Sự phát triển của thủ công nghiệp và buôn bán 
- Thủ công nghiệp: Từ thế kỷ XVII, xuất hiện thêm nhiều làng thủ công nổi tiếng:  Gốm Thổ Hà ( Bắc Giang), Bát Tràng ( Hà Nội), dệt La Khê (Hà Nội), rèn sắt ở Nho Lâm (Nghệ An)
- Thương nghiệp:
+  Buôn bán phát triển
+ Xuất hiện thêm một số đô thị.
Đàng ngoài: Thăng Long, Phố Hiến (Hưng Yên).
Đàng trong: Thanh Hà (Thừa Thiên- Huế), Hội An (Quảng Nam), Gia Định ( Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay).
- Các chúa Trịnh và chúa Nguyễn cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán để nhờ họ mua vũ khí. Về sau các chúa thi hành chính sách hạn chế ngoại thương. Do vậy từ nửa sau thế kỷ XVIII, các thành thị suy tàn dần.
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Câu 1: Cuộc chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh – Nguyễn đã gây tai họa gì cho nhân dân ta?.
Câu 2: Phủ Gia Định gồm có mấy dinh, thuộc những tỉnh, thành phố nào hiện nay?.
Câu 3: Em hãy kể tên những làng thủ công nổi tiếng ở nước ta thời xưa và hiện nay mà em biết?.
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